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1 Huỳnh Nguyễn Thanh An An18DS009B@st.vhs.edu.vn 5,8 7,7 7,9 7,7 7,5 5,8 6,5

2 Chung Thị Ngọc Anh Anh21DS002A@st.vhs.edu.vn 9,4 8,3 8,1 9,4 8,8 7,4 8,0

3 Võ Thị Ánh Anh20DS008A@st.vhs.edu.vn 7,7 7,7 8,3 7,9 8,0 7,0 7,4

4 Nguyễn Trương Hoà Bình Binh21DS008A@st.vhs.edu.vn 5,8 7,7 8,3 8,3 7,8 6,4 7,0

5 Lê Thị Ngọc Chinh Chinh20CT013A@st.vhs.edu.vn 7,1 7,7 9,4 9,4 8,7 7,0 7,7

6 Nguyễn Minh Đạt Dat20CT006A@st.vhs.edu.vn 5,8 7,7 9,4 7,7 8,0 1,6 4,1 TL

7 Lê Thành Đức Duc20DS006A@st.vhs.edu.vn 10 9,5 10 9,8 9,9 8,4 9,0

8 Huỳnh Thanh Duy Duy21CT012A@st.vhs.edu.vn 8,3 7,7 7,9 8,3 8,1 6,2 6,9

9 Âu Kỳ Duyên Duyen21YS005A@st.vhs.edu.vn 8,3 7,7 8,3 7,9 8,1 6,4 7,1

10 Trần Thị Hồng Gấm Gam21CT022A@st.vhs.edu.vn 8,4 8,9 7,9 8,3 8,3 7,6 7,9

11 Lưu Trung Hiền Hien21CT009A@st.vhs.edu.vn 8,3 7,9 8,3 9,4 8,6 6,8 7,5

12 Khổng Lữ Minh Huy Huy20YS007A@st.vhs.edu.vn 9,4 9,4 7,1 9,4 8,6 5,0 6,5

13 Nguyễn Hữu Khang Khang21TP001A@st.vhs.edu.vn 5,8 7,7 7,7 7,7 7,4 3,6 5,1

14 Phan Thị Lan Lan21DS005A@st.vhs.edu.vn 8,3 0 0 0 0 0,0 HL

15 Hà Ngọc Linh Linh21DS004A@st.vhs.edu.vn 9,4 7,9 8,3 9,4 8,8 5,4 6,8

16 Hoàng Thị Loan Loan20CT030A@st.vhs.edu.vn 8,9 8,3 8,7 8,3 8,5 7,4 7,9

17 Nguyễn Hữu Luân Luan20CT046A@st.vhs.edu.vn 8,3 7,7 7,9 8,7 8,2 8,2 8,2

18 Nguyễn Trúc Thủy Mi Mi20CT016A@st.vhs.edu.vn 7,7 7,7 7,9 7,9 7,8 4,2 5,7

19 Trần Tuệ Minh Minh20CT008A@st.vhs.edu.vn 10 10 10 10 10 9,0 9,4

20 Võ Phan Ngân Ngan21DD003A@st.vhs.edu.vn 7,9 7,9 7,1 8,5 7,8 7,6 7,7

21 Ngô Kiến Nghiệp Nghiep21DD002A@st.vhs.edu.vn 9,4 9,4 9,8 8,3 9,2 7,8 8,3

22 Sỳ Thị Đào Nguyên Nguyen20YS001A@st.vhs.edu.vn 10 10 10 8,7 9,6 9,2 9,3

23 Đinh Như Nhu20DD008A@st.vhs.edu.vn 9,4 8,3 9,4 9,4 9,2 6,8 7,8

24 Nguyễn Thị Thanh Phúc Phuc20DS005A@st.vhs.edu.vn 7,7 7,9 7,7 5,8 7,1 0,0 2,8 TL

25 Nguyễn Minh Phụng Phung20CT034A@st.vhs.edu.vn 8,3 7,7 8,3 7,7 8,0 8,4 8,2

26 Nguyễn Thị Phước Phuoc20CT035A@st.vhs.edu.vn 8,4 7,9 9,4 7,7 8,4 8,0 8,2

27 Nguyễn Thị Quyết Quyet21DS003A@st.vhs.edu.vn 7,1 9,4 8,3 9,4 8,7 6,0 7,1

28 Huỳnh Phụng Tâm Tam20DD002A@st.vhs.edu.vn 8,2 7,9 8,3 8,3 8,2 6,4 7,1

29 Nguyễn Thị Mai Thảo Thao20DD005A@st.vhs.edu.vn 7,9 7,7 7,9 7,7 7,8 4,6 5,9
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30 Phạm Thị Then then21CT015A@st.vhs.edu.vn 8,3 8,3 8,5 9,4 8,7 7,0 7,7

31 Nguyễn Hoàng Bảo Trân Tran21DD005A@st.vhs.edu.vn 8,2 8,1 9,4 9,4 9,0 8,6 8,8

32 Đào Ngân Triều Trieu21CT002A@st.vhs.edu.vn 7,7 7,9 8,6 9,5 8,6 8,0 8,3

33 Vũ Hoàng Trúc Truc20CT014A@st.vhs.edu.vn 8,3 7,9 8,8 7,1 8,0 7,8 7,9

34 Lưu Thiện Tuấn Tuan21DS001A@st.vhs.edu.vn 9,4 8,3 9,4 8,3 8,9 6,6 7,5

35 Võ Nhật Vy Vy20YS002A@st.vhs.edu.vn 8,3 0 0 0 0 0,0 HL

36 Huỳnh Thị Trúc Vy Vy20YS005A@st.vhs.edu.vn 7,9 7,9 8,3 7,9 8,0 5,2 6,3

37 Sùng A Súa Sua19CT008D@st.vhs.edu.vn 7,4


